BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         ----------------

Phụ lục I

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )
	Số TT
	Họ và

tên người học
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Học sinh trường
	Kỳ thi
	Khoá thi
	Hội đồng thi
	Năm  tốt nghiệp
	Xếp loại tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo
	Số hiệu của văn bằng
	Vào sổ cấp văn bằng số
	Người

nhận văn bằng ký

nhận, ghi

rõ họ tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         ----------------

Phụ lục II

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Số TT
	Họ và

tên người học
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Nơi sinh
	Khoá học
	Năm tốt nghiệp
	Ngành đào tạo
	Xếp

loại

tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo
	Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ
	Số Quyết định

tốt nghiệp
	Vào

sổ

cấp văn bằng, chứng chỉ
	Người

nhận văn bằng

ký

nhận, ghi

rõ họ tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         ----------------

Phụ lục III

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ

(Kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Số TT
	Họ và

tên người học
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án
	Ngày bảo vệ
	Tên chuyên ngành được đào tạo
	Quyết định công nhận và cấp bằng
	Số hiệu của văn bằng
	Vào sổ cấp văn bằng số
	Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án và Quyết định công nhận (đối với tiến sĩ) tốt nghiệp  (đối với thạc sĩ) và cấp bằng ghi rõ số, ngày tháng năm.

